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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào các đáp án đúng trong mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Những thay đổi có thể xảy ra trong cuộc sống của em là gì?
    A. Thay đổi môi trường sống, học tập.
    B. Thay đổi hoàn cảnh, điều kiện của gia đình.
    C. Thay đổi phương tiện đi học.
    D. Tất cả phương án trên đúng
Câu 2. Thay đổi giáo viên giảng dạy là thay đổi liên quan đến:
    A. Môi trường sống, học tập.
    B. Hoàn cảnh sống của gia đình.
    C. Xã hội.
    D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 3. Bố mẹ chuyển đi làm ăn xa là thay đổi liên quan đến:
    A. Môi trường sống, học tập.
    B. Hoàn cảnh sống của gia đình.
    C. Xã hội.
    D. Cả ba đáp án trên đều sai.
Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc thích nghi với sự thay đổi?
    A. Nói chuyện rất nhiều với các bạn trong giờ học.
    B. Làm bài thuyết trình nhóm cùng các bạn.
    C. Làm quen với cách dạy của thầy cô trong năm học mới.
    D. Cả ba đáp án trên đều sai.
Câu 5. Ngại giao tiếp với bạn mới là biểu hiện của việc:
    A. Chưa thích nghi với sự thay đổi.
    B. Thích nghi với sự thay đổi.
    C. Vừa có sự thích nghi, vừa chưa có sự thích nghi với sự thay đổi.
    D. Đáp án khác.
Câu 6. Muốn có được khả năng thích nghi với sự thay đổi, em cần:
    A. Dễ dãi với mọi người và chính bản thân.
    B. Rèn luyện thường xuyên để có thể thích ứng.
    C. Nhờ cậy vào bạn bè, người thân.
    D. Tất cả phương án trên đều đúng
Câu 7. Sợ bị phê bình khi chưa hoàn thành bài tập là những căng thẳng, áp lực trong:
A. Cuộc sống.
B. Gia đình.
C. Học tập.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 8. Sợ bị bạn bè trêu trọc là những căng thẳng, áp lực trong:
A. Gia đình
B. Cuộc sống.
C. Học tập.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 9. Sợ bị ba mẹ so sánh với “con nhà người ta” là những căng thẳng, áp lực trong:
A. Cuộc sống.
B. Học tập.
C. Chính bản thân.
D. Đáp án khác.
Câu 10. Hậu quả của việc căng thẳng quá mức là gì?
A. Bị mất ngủ.
B. Bị trầm cảm.
C. Bị rối loạn lo âu.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 11. Suy nghĩ bi quan, mất hứng thú trong cuộc sống là biểu hiện của sự căng thẳng về:
A. Tâm lí.
B. Sinh lí.
C. Bệnh lí.
D. Đáp án khác.
Câu 12. Nguyên nhân của những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống là:
A. Sự kì vọng cao của gia đình.
B. Sự kì vọng cao của bản thân về mục tiêu mong muốn.
C. Kĩ năng quản lí thời gian của bản thân chưa tốt.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 13. Khi bị gia đình đặt kì vọng cao, dẫn đến căng thẳng trong học tập, em cần:
A. Cố gắng học tập để đáp lại sự kì vọng ấy.
B. Biết cách giấu đi cảm xúc của mình, không nên chia sẻ với ai.
C. Trao đổi với bố mẹ về năng lực thực hiện của bản thân, để bố mẹ đặt kì vọng đúng mức.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 14. Vai trò của động lực với việc thực hiện hoạt động là:
A. Tạo niềm vui, hứng thú trong hoạt động.
B. Thúc đẩy cả nhân nỗ lực, tích cực trong hoạt động.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 15. Cách tự tạo động lực cho bản thân để thực hiện hoạt động là:
A. Luôn suy nghĩ tích cực.
B. Tạo niềm vui từ việc hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ nhất.
C. Tự khích lệ, tự thưởng cho bản thân từ những thành công nho nhỏ.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 16. Cách tạo động lực cho bản thân để tham gia hoạt động tập thể ở lớp và ở trường là:
A. Nghĩ rằng đó là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện nếu không muốn bị thầy cô la.
B. Nghĩ đến niềm vui khi tham gia hoạt động và thành tích chung của lớp, trường.
C. Nghĩ rằng người tích cực thì ai giao việc gì cũng phải làm.
D. Không có đáp án nào đúng.
Câu 17. Cách tạo động lực cho bản thân để cải thiện kết quả học tập là:
A. Nghĩ đến sự vất vả của ba mẹ khi kiếm tiền nuôi mình ăn học.
B. Nghĩ đến niềm vui khi  đạt được những điểm số tốt.
C. Nghĩ rằng chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi tương lai.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 18. Em cần làm gì để biến áp lực thành động lực trong cuộc sống?
A. Đặt ra mục tiêu mới có tính khả thi và cao hơn mục tiêu trước.
B. Đặt ra thời gian hoàn thành cho từng mục tiêu và cam kết hoàn thành đúng hạn.
C. Sắp xếp công việc và thời gian hợp lí.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 19. Ngôn ngữ cục cằn thô lỗ, cười nói quá to nơi công cộng,… là biểu hiện của:
A. Hành vi, giao tiếp ứng xử tích cực.
B. Hành vi, giao tiếp ứng xử chưa tích cực.
C. Hành vi, giao tiếp ứng xử bình thường.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 20. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực?
A. Có những hành động như: vung tay, chỉ tay, chống nạnh khi nói.
B. Bình luận tuỳ tiện, thiếu lịch sự trên mạng xã hội.
C. Thận trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
D. To tiếng khi nói chuyện với người thân, bạn bè.
Câu 21. Giúp các mối quan hệ của cá nhân được duy trì, phát triển là ảnh hưởng của hành vi giao tiếp, ứng xử:
A. Tích cực.
B. Tiêu cực.
C. Vừa tích cực, vừa tiêu cực.
D. Đáp án khác các đáp án trên.
Câu 22. Gây hiểu nhầm, rạn nứt các mối quan hệ cá nhân là ảnh hưởng của hành vi giao tiếp, ứng xử:
A. Tích cực.
B. Tiêu cực.
C. Vừa tích cực, vừa tiêu cực.
D. Đáp án khác các đáp án trên.
Câu 23. Biện pháp nào dưới đây giúp khắc phục hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực?
A. Hướng ánh mắt đến người trò chuyện.
B. Mỉm cười hoặc bắt tay chào hỏi khi gặp mặt.
C. Ngôn ngữ nói mạch lạc, rõ ràng.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 24. Bạn A cho rằng: “Hành vi giao tiếp, ứng xử có tích cực, văn minh hay không là tuỳ ý thức của mỗi người, không cần phải rèn luyện, giáo dục.” Em nhận thấy điều đó đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.
C. Phân vân không biết đúng hay sai.
D. Ý kiến khác các ý kiến trên.
II.PHẦN TỰ LUẬN
1. Xử lí tình huống
Câu 1. Đầu năm học mới này, Tuyết được cô giáo đổi chỗ cho ngồi gần bạn Phụng - một học sinh học yếu để giúp đỡ bạn theo mô hình “Đôi bạn cùng tiến”. Tuyết đã chủ động hỏi thăm cô giáo về tình hình học tập của Phụng, trao đổi với Phụng những môn mà bạn bị yếu để có kế hoạch giúp đỡ bạn tốt hơn. Dù những ngày đầu chuyển chỗ, Tuyết còn khá bỡ ngỡ nhưng chỉ sau một tuần, Tuyết đã làm quen với Phụng và các bạn xung quanh. Tuyết cũng giúp Phụng dần tiến bộ hơn trong học tập. 
Chỉ ra sự thay đổi trong cuộc sống học tập và những biểu hiện thể hiện sự thích nghi với sự thay đổi đó của bạn Tuyết.
*Gợi ý đáp án: 
-Sự thay đổi:
+ Thay đổi chỗ ngồi mới. 
+Thay đổi bạn mới xung quanh.
-Những biểu hiện thích nghi với sự thay đổi:
+ Chủ động hỏi thăm cô giáo về tình hình học tập của bạn.
+ Trao đổi với bạn những môn mà bạn bị yếu để có kế hoạch giúp đỡ bạn tốt hơn.
+ Làm quen với bạn mới và các bạn xung quanh. 
+ Giúp bạn dần tiến bộ hơn trong học tập. 
Câu 2. Do bố mẹ chuyển nhà nên bạn Minh cũng phải chuyển qua học trường mới. Là một bạn khá hiền lành nhút nhát nên Minh thường xuyên bị một nhóm bạn trêu chọc bằng những trò như: giấu sách vở, đổ nước lên ghế, chọc ghẹo khi đứng lên trả lời bài sai,… Minh khá buồn và lo lắng về tình trạng này.
Nếu em là Minh, em sẽ làm gì để ứng phó với những căng thẳng trong tình huống trên?
*Gợi ý đáp án: 
+ Nói chuyện thẳng thắn với nhóm bạn đó, bày tỏ thái độ không đồng tình và tìm cách giải quyết.
+ Tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, thầy cô. 
+Thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ, không còn nhút nhát.
…
Câu 3. Trong lớp, Hiếu là một học sinh ngoan nhưng mỗi lần lên mạng xã hội là Hiếu lại đăng bài viết hoặc bình luận bài viết của bạn khác bằng những từ ngữ khá thô tục, phản cảm. 
Theo em, cái sai của bạn Hiếu trong trường hợp này là gì? Em sẽ có những hành động gì để giúp bạn chỉnh sửa hành vi giao tiếp của mình trở nên tích cực hơn?
*Gợi ý đáp án: 
-Cái sai của bạn: đăng bài viết hoặc bình luận bài viết của bạn khác bằng những từ ngữ khá thô tục, phản cảm trên mạng xã hội.
- Những hành động để giúp bạn chỉnh sửa:
+ Khuyên bạn không nên có những từ ngữ thô tục, phản cảm, nhất là trên không gian mạng xã hội .
+ Khuyên bạn nên biết lựa chọn những lời hay ý đẹp để nói/ viết.
+ Chỉ ra cho bạn thấy hậu quả của việc sử dụng những từ ngữ thô tục, phản cảm trên không gian mạng (làm xấu hình ảnh của bản thân, gia đình, nhà trường; có thể bị thầy cô nhắc nhở hoặc yêu cầu viết cam kết;…)
+ Nếu bạn không nghe lời thì có thể thông báo cho thầy cô để thầy cô có biện pháp phối hợp xử lí.
…
Câu 4. Nhà Minh cách trường 5km. Hằng ngày, Minh đều bắt xe bus đi học. Ngồi trên xe, Minh hay có thói quen mở loa ngoài điện thoại khi xem phim hoặc chơi game. Mỗi khi có cuộc gọi tới, Minh đều nói rất to như chốn không người làm ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Theo em, trong trường hợp này, bạn Minh sai ở chỗ nào? Nếu em là bạn của Minh, em sẽ làm gì để giúp bạn chỉnh sửa hành vi giao tiếp của mình?
*Gợi ý đáp án: 
-Minh sai ở chỗ: Mở loa ngoài điện thoại khi xem phim hoặc chơi game. Mỗi khi có cuộc gọi tới, Minh đều nói rất to như chốn không người.
- Những hành động để giúp bạn chỉnh sửa:
+ Khuyên bạn nên lịch sự, không mở loa ngoài khi đi trên xe.
+ Khi có cuộc gọi tới, bạn nên giảm bớt âm lượng cuộc trò chuyện lại hoặc có thể báo bận và chuyển sang chế độ nhắn tin riêng tư.
+ Thay vì chơi game trên xe, bạn nên dành thời gian đó để đọc sách, chuẩn bị bài mới trước khi tới trường.
…
2. Viết đoạn văn miêu tả và rút ra bài học từ một câu ca dao, thành ngữ hay tục ngữ có liên quan đến các chủ đề đã học:
Câu 1: 
“Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.”
(Ca dao)
Trình bày cách hiểu của mình về nội dung bài ca dao. Từ bài ca dao trên, em rút ra cho mình bài học gì về cách giao tiếp ứng xử trong cuộc sống? (Viết thành đoạn văn từ 3 đến 5 câu).
*Gợi ý đáp án: 
-Nội dung: Một chiếc kim dù nhỏ bé nhưng khi nó được làm bằng vàng thì chẳng ai nỡ đem uốn thành lưỡi câu để đem câu cá cả. Con người cũng vậy, người khôn ngoan, có giá trị sẽ không thốt ra những lời nặng nề, xúc phạm đến người khác. Câu ca dao khuyên ta cần nói năng nhẹ nhàng, khôn khéo, không vì nóng giận mà có những lời lẽ không hay xúc phạm đến người khác.
-Bài học rút ra: Ứng xử, nói năng nhẹ nhàng khôn khéo. Tránh nóng nảy mà xúc phạm đến người khác, làm hạ thấp giá trị bản thân mình.
Câu 2: 
“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.”
(Ca dao)
Trình bày cách hiểu của mình về nội dung bài ca dao. Từ bài ca dao trên, em rút ra cho mình bài học gì về cách giao tiếp ứng xử trong cuộc sống? (Viết thành đoạn văn từ 3 đến 5 câu).
-Nội dung: Loài chim khôn ngoan hơn nhau ở tiếng kêu thánh thót. Còn con người hơn nhau ở lời nói nhẹ nhàng, dễ thương, dễ nghe. Câu ca dao khuyên ta cần nói năng và ứng xử khôn khéo, nhẹ nhàng trong mọi tình huống.
-Bài học rút ra: Ứng xử khôn khéo, nhẹ nhàng trong giao tiếp. Tránh nóng nảy, ăn nói thô tục, mất kiểm soát.
Câu 3: 
“Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.”
(Ca dao)
Trình bày cách hiểu của mình về nội dung bài ca dao. Từ bài ca dao trên, em rút ra cho mình bài học gì về cách giao tiếp ứng xử trong cuộc sống? (Viết thành đoạn văn từ 3 đến 5 câu).
-Nội dung: Trên mảnh đất tốt chắc chắn sẽ trồng được những cái cây xanh tươi. Cũng như vậy, những con người thanh cao sẽ là những người biết nói ra những lời hay ý đẹp. Câu ca dao khuyên ta cần ăn nói thanh lịch, nhẹ nhàng, khéo léo, tránh nói những lời thô tục, suồng sã.
-Bài học rút ra: Cần ăn nói thanh lịch, nhẹ nhàng, khéo léo. Tránh nói những lời thô tục, suồng sã, thiếu tế nhị.

Câu 4: 
“Vàng thời thử lửa, thử than 
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời”
(Ca dao)
Trình bày cách hiểu của mình về nội dung bài ca dao. Từ bài ca dao trên, em rút ra cho mình bài học gì về cách giao tiếp ứng xử trong cuộc sống? (Viết thành đoạn văn từ 3 đến 5 câu).
*Gợi ý đáp án: 
-Nội dung: Muốn thử vàng, người ta đốt trong lửa trong than vì vàng là kim loại quý nên không dễ bị cháy đen. Còn với con người, lối nói, cách ứng xử chính là thước đo của sự khôn ngoan, biết điều. Câu ca dao khuyên ta cần ứng xử khôn ngoan, biết điều trong mọi tình huống.
-Bài học rút ra: Ứng xử khôn ngoan, đúng mực, khéo léo trong giao tiếp. Tránh nóng vội, mất bình tĩnh,  ăn nói và hành xử thiếu suy nghĩ.
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